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1 1.013.768

Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ 

chứa nước trên địa bàn do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phân cấp

2305/QĐ-BNNMT

Công dân Việt Nam, Tổ chức

(không bao gồm doanh nghiệp,

HTX)

2 2.001.627

Phê duyệt, công bố công khai quy trình 

vận hành đối với công trình thủy lợi lớn 

và công trình thủy lợi vừa do UBND 

cấp tỉnh phân cấp

2305/QĐ-BNNMT

Công dân Việt Nam, Tổ chức

(không bao gồm doanh nghiệp,

HTX)

3 2.001.621

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy 

lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên 

tiến, tiết kiệm nước (Đối với

nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách 

địa phương và nguồn vốn hợp pháp 

khác của địa phương phân bổ dự

toán cho UBND cấp xã thực hiện)

3149/QD-UBND (Đặc

thù)

Công dân Việt Nam, Doanh

nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài, Tổ chức (không

bao gồm doanh nghiệp, HTX),

Hợp tác xã

4 1.003.471

Phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định 

an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch

UBND cấp xã

5 1.003.446

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du 

đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã

3149/QD-UBND (Đặc

thù)

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức

(không bao gồm doanh nghiệp,

HTX), Hợp tác xã

6 1.003.440

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng 

phó với tình huống khẩn cấp thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp xã

3149/QD-UBND (Đặc

thù)

Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức

(không bao gồm doanh nghiệp,

HTX), Hợp tác xã

 

7 1.003.347

Phê duyệt, công bố công khai quy trình 

vận hành hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND

cấp xã.

2305/QĐ-BNNMT

Công dân Việt Nam, Tổ chức 

(không bao gồm doanh nghiệp, 

HTX)
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